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CHỈ ĐỊNH:
Điều trị nhiễm virus
ngoài da nhu Herpes

simplex. Điều trị chốc lở,
viêm da mủ.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
Mẫn cảm với thuốc, phụ

nữ có thai và cho con

bú, không bôi lên mắt

CÁCHDÙNG:
Rừasạchvếtlở,bôi 2 -

3 lần/ngày

BẢO QUẢN:
Để nơi khô ráo, nhiệt độ
dưới 30°C, tránh ánh

sáng
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GMP - WHO. bụng dịch dùng ngoài

Mẫu nhãn MILIAN
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Chỉđịnh:Điềutrịnhiễmvirusngoàiđanhư.
#implex.Điềutrịchốclở,viêmdamù.

Bảoquản:Đênơikhôráo, nhiệtđộđưới 30
tránhánhsáng.
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CHỈĐỊNH: se
Điều trị nhiễm virus +: ethylen:..... 0,34g
ngoài da như Herpes imtinhthé:......0,0425g

simplex. Điều trị chốc lở, Nước tinh khiết vđ: 17ml
viêm da mủ.

ĐỌCKỸ HƯỚNG DẪN SỬ
CHÓNG CHỈ ĐỊNH: DỤNG TRƯỚC KHI ĐÙNG

Mẫn cảm với thuốc, phụ DEXATAMTAYTREEM

nữ có thai và cho con

bú, không bôi lên mắt TIÊU CHUẢN: TCCS

CÁCH DÙNG: =
Rửasạchvết lở,bôi 2 - SÓ LÔ SX:

|
Siena) NSX:

BAO QUAN: HD:
Để nơi khô ráo, nhiệt độ
dưới 30fC, tránh ánh

sáng
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CHỈ ĐỊNH:
Điều trị nhiễm virus
ngoài da như Herpes

simplex. Điều trị chốc lở,
viêm da mủ.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
Mẫn cảm với thuốc, phụ

nữ có thai và cho con

bú, không bôi lên mắt

CÁCH DÙNG:
Rửa sạch vết lở, bôi 2 -

3 lần/ngày

BẢO QUẢN:
Để nơi khô ráo, nhiệt độ
dưới 30°C, tránh ánh

sáng

 

 

im tínhthê:.......0,0375g
Nước tỉnh khiết vá: 15ml 
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DEXATAMTAYTREEM

TIEU CHUAN: TCCS
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GMP - WHO Dung địch dùng ngoải

Chỉ định: Điều trịnhiễmvrus ngoàidanh Herpes
simplexĐiềutrị chốclờ, viêm dama). me
Chốngchỉ định:Mẫncảmvớithuốc.p
vàchoconbú,khôngbôilênmắt
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CHỈ ĐỊNH:
Điều trị nhiễm virus
ngoài da như Herpes

simplex. Điều trị chốc lở,
viêm da mủ.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
Mẫn cảm với thuốc, phụ

nữ có thai và cho con

bú, không bôi lên mắt

CÁCH DÙNG:
Rửasạchvếtlở, bôi2-

3 lần/ ngày

BẢO QUẢN:
Để nơi khô ráo, nhiệt độ
dưới 30°C, tránh ánh

sáng
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HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG DUNG DỊCH MILIAN

1. Tên thuốc: DŨNG DỊCH MILIAN

2. Cong thitc: cho 10 ml Dung dich Milian :
Xanh methylen 0.2 g
Tim tinh thé 0,025 g iv
Nước tỉnh khiết vừa đủ 10 ml L ⁄

3. Dang bao chếcủa thuốc: Dung dịch dùng ngoài.
4. Quy cách đóng gói: Lọ 10ml, 15ml, 17 ml, 20ml, có nhãn kèm theo tờ hướng dan su dung

thuốc.
5. Các đặc tính dược lý:

`5.1. Các đặc tính dược lực học: Xanh methylen có tác dụng sát khuẩn nhẹ và nhuộm màu

các mô. Thuốc có liên kết không phục hồi với acid nucleic của virus và phá vỡ phân tử virus

khi tiếp xúc với ánh sáng.
Tím tinh thể có tác dụng sát khuẩn.

Š.2. Các đặc tính dược động học: Xanh methylen hấp thu qua da. Tại các mô, xanh
methylen nhanh chóng bị khử thành xanh leukomethylen, bền vững dưới dạng muối, dạng
phức hoặc dưới dạng kết hợp trong nước tiểu. Xanh methylen thải trừ qua nướctiểu và mật.

6. Chỉ định, điều trị:
Diéu tri nhiém virus ngoai da nhu Herpes simplex. Diéu trị chốc lở, viêm da mủ.

7. Liêu lượng, cách dùng: Rửa sạch vết lờ, bôi 2-3 lần/ ngày.
8. Chống chỉ định: Mãn cảm với thuốc, phụ nữ có thai và cho con bú, không bôi lên mắt.

9. Canh báo và thận trọng khi sử dụng: Không dùng thuốc quá hạn sử dụng, những lọ bị hở

nút, rách nhãn.
10. Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác: kiềm iodid, dieromat, các chất

oxy hóa và chất khử.
11. Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bu: Khong dung.
12. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có báo cáo.

13. Tác dụng không mong muốn: Da có màu xanh tại nơi bôi thuốc.

“Thông báo cho bác sĩ biết những tác dụng không mong muốn khi sử dụng thuốc”.

14. Quá liều: Chưa có báo cáo.
15. Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
16. Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng.

17. Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS.

DE XATAM TAY TRE EM.
- ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN CUA BAC SY.

CONG TY CO PHAN HOA DUOC VIET NAM
Co so 1: 273 Tay Son - Dong Da — Ha Noi.
Cơ sở 2: 192 Đức Giang — Long Biên — Hà Nội.
Tel: 04.38533502 - Số Fax: (84-4) 36557831.
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TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN
(PIL)

1. Tén san pham: DUNG DICH MILIAN

2. Mo ta san phẩm: Dung dịch đồng nhất màu lam tím. không có vật lạ.

3. Thành phần, hàm lượng của thuốc: công thức cho 10 ml:

Xanh methylen : 0,2 g

Tim tinh thé : 0,025 g

Nước tinh khiết vđ : 10 ml

4. Thuốc dùng cho bệnh: Điều trị nhiễm virus ngoài da như Herpes simplex. Dicu tri

chốc lở. viêm da mủ. |

5. Cách dùng, liều lượng: Rửa sạch vết lở, bôi 2-3 lần/ ngày

6. Khi nào không nên dùng thuốc này: Mẫn cảm với thuốc. phụ nữ có thai và cho con

bú, không bôi lên mắt.

7. Tác dụng không mong muốn: Da có màu xanh tại nơi bôi thuốc.

§. Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này:

kiểm iodid, dicromat, các chất oxy hóa và chất khử.

9. Cần làm gì khi một lần quên dùng thuốc: dùng tiếp cho lần tiếp theo.

10. Cần bảo quản thuốc này là: Để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

11. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liêu: “Thông báo cho bác sỹ

những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc."

12. Phải làm gì khi dùng thuốc quá liêu khuyến cáo: “Thông báo cho bác sỹ những

tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.”

13. Tên/ biểu tượng của nhà sản xuất chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:

Công ty Cổ phần Hóa Dược Việt Nam.

14. Những điều thận trọng khi dùng thuốc này: Không dùng thuốc quá hạn sử dụng,

những lọ bị hở nút, rách nhãn.

15. Khi nào cần tham vấn bác sỹ: “Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong

muốn øặp phải khi sử dụng thuốc.”

16. Ngày xem xét sửa đổi lại tờ thông tin cho bệnh nhân.


